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UBND PHƯỜNG GIA VIÊN 

 TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG 5 

-------------***------------ 

Kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 2 - 3 tuổi 

Chủ đề: Đồ chơi của bé 

 

Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ 6/10 - 31/10 /2025 

Giáo viên: Quách Thị Hiền 

Lớp 2 tuổi C1 
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II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 

hiện 

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh( nếu 

có) 

Đồ chơi quen thuộc của bé 1 Từ 6/10 đến 10/10        Quách Thị Hiền  

Đồ chơi yêu thích của bé 2 Từ 13/10 đến 24/10 Quách Thị Hiền  

Những đồ chơi có thể chuyển 

động được 

1 Từ 27/10 đến 31/10 
Quách Thị Hiền  

              

III.CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “Đồ chơi quen 

thuộc của bé” 
Nhánh “Đồ chơi yêu 

thích” 
Nhánh “Đồ chơi yêu 

thích” 
Nhánh”Những đồ chơi 

có thể chuyển động 

được” 

Giáo viên - Nhắc nhở trẻ về nhà trò 

chuyện với người thân để 

tìm hiểu về đồ chơi  

- Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về 

đồ chơi, sưu tầm các bài 

- Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi về 

đồ chơi yêu thích của bé, 

sưu tầm các bài hát, câu 

chuyện về đồ chơi bé 

- Thiết kế các trò chơi 

về đồ chơi yêu thích của 

bé, sưu tầm các bài hát, 

câu chuyện về bản thân 

. Làm tranh gợi ý các 

góc chơi 

- Tạo môi trường hoạt 

động với chủ đề. 

- Thiết kế các trò chơi 

về những đồ chơi 

chuyển động, sưu tầm 

các bài hát, câu chuyện 
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hát, câu chuyện về đồ chơi 

. Làm tranh gợi ý các góc 

chơi. 

-Trò chuyện, trao đổi, 

tuyên truyền tới phụ huynh 

về nội dung, mục tiêu, các 

công việc phải làm trong 

chủ đề "Đồ chơi quen 

thuộc của bé " để vận động 

phụ huynh cùng tham gia 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về  một số biện 

pháp bảo vệ sức sức khỏe 

cho trẻ nhằm phòng dịch 

bệnh sốt xuất huyết, bệnh 

giao mùa. 

 

thích . Làm tranh gợi ý 

các góc chơi. 

   - Băng nhạc bài hát: 

Chia đồ chơi, cất đồ chơi 

- Tranh về ô tô, búp bê, 

lật đật…cho trẻ di màu 

- Giấy vẽ,màu nước,màu 

sáp. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về phòng chống 

dịch bệnh sốt xuất huyết, 

bệnh giao mùa. 

 

- Hình ảnh ô tô, búp bê, 

bóng 

- Tranh rỗng ô tô, búp 

bê, bóng 

- Sáp màu 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về  một số biện 

pháp bảo vệ sức sức 

khỏe cho trẻ nhằm 

phòng dịch bệnh sốt 

xuất huyết, bệnh giao 

mùa. 

 

về chủ đề . Làm tranh 

gợi ý các góc chơi 

-Trò chuyện, trao đổi, 

tuyên truyền tới phụ 

huynh về nội dung, mục 

tiêu, các công việc phải 

làm trong chủ đề 

"những đồ chơi có thể 

chuyển động được " để 

vận động phụ huynh 

cùng tham gia 

- Tranh ảnh ô tô, tàu 

hỏa, máy bay, quả bóng 

- Sáp màu, tranh rỗng 

- Quyển album bằng 

lịch, hồ dán để trẻ dán 

tranh làm album đồ chơi 

chuyển động 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về phòng chống 

dịch sốt xuất huyết, 

bệnh giao mùa. 

Nhà trường - Nhà trường mua sắm đầy 

đủ đồ dùng đồ chơi cho 

- Nhà trường mua sắm 

đầy đủ đồ dùng đồ chơi 

cho lớp để làm tốt công 

- Nhà trường mua sắm 

đầy đủ đồ dùng đồ chơi 

cho lớp để làm tốt công 

- Nhà trường mua sắm 

đầy đủ đồ dùng đồ chơi 

cho lớp để làm tốt công 
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lớp để làm tốt công tác 

chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về kế hoạch thực 

hiện chủ đề của lớp ở bản 

tin nhà trường. 

tác chăm sóc giáo dục 

trẻ. 

 

tác chăm sóc giáo dục 

trẻ. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về kế hoạch thực 

hiện chủ đề của lớp ở 

bản tin nhà trường. 

tác chăm soc giáo dục 

trẻ. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về kế hoạch thực 

hiện chủ đề của lớp ở 

bản tin nhà trường. 

Phụ huynh  - Phụ huynh sưu tầm lịch 

cũ, báo, tranh ảnh có nội 

dung về  đồ chơi của bé 

- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa 

phim, các phế liệu, học 

liệu để trẻ làm đồ chơi về 

chủ đề 

- Trò chuyện với trẻ về 

một số  hoạt động  trong 

trường mầm non về đồ 

chơi của bé 

- Sưu tầm tranh ảnh, đĩa 

phim, các phế liệu, học 

liệu để trẻ làm đồ chơi về 

chủ đề 

- Phụ huynh giúp trẻ  có 

vốn hiểu  biết về nội 

dung chủ đề 

- Sưu tầm tranh ảnh,đĩa 

phim, các phế liệu, học 

liệu để trẻ làm đồ chơi 

về chủ đề. 

  - Phụ huynh sưu tầm 

lịch cũ, báo, tranh ảnh 

có nội dung về  đồ chơi 

yêu thích của trẻ  

  -Trẻ có 1 số hiểu biết 

kiến thức cơ bản về đồ 

chơi yêu thích của trẻ 

- Phụ huynh giúp trẻ  có 

vốn hiểu  biết về nội 

dung chủ đề 

  - Phụ huynh sưu tầm 

lịch cũ, báo, tranh ảnh 

có nội dung về  đồ chơi 

chuyển động 

 

Trẻ  - Trẻ biết nghe lời cô, vui 

vẻ khi vào lớp. 

 

- Trẻ tâm thế thoải mái, 

vui vẻ. 

 

- Trẻ ăn mặc gọn gàng, 

sạch sẽ khi tới lớp. 

- Trẻ tâm thế thoải mái, 

vui vẻ. 

- Trẻ ăn mặc gọn gàng, 

sạch sẽ khi tới lớp. 

 

 

                

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ 
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TT Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ -Trò chuyện : 

+ Một số đồ chơi của bé:ô tô, bóng, búp bê… 

+ Trò chuyện cùng trẻ một số nguyên nhân của bệnh sốt xuất huyết 

- Hướng dẫn: 

+ Chỉ, lấy và nhắc lại được theo yêu cầu của cô: xe đi, lăn bóng, máy bay... 

- Trò chơi: 

+ Tìm đồ chơi vừa cất giấu 

+ Bé có đồ chơi gì? 

 

 

* Nội dung tích hợp: 

- Nghe và hiểu các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc: xếp dép lên giá, cất 

ba lô vào tủ… 

 

2 Thể dục sáng *  MĐYC: 

  - Bắt chước được một số động tác theo cô: giơ cao tay - đưa về phía trước - sang ngang 

  -Trẻ mạnh dạn tự tin, hừng thú tập theo cô một số động tác đơn giản. 

*BTPTC :  

* Khởi động: Cho trẻ đi theo vòng tròn với các kiểu đi kết hợp với nhạc bài hát “thể dục 

sáng” 

Tập bài: Đu quay kết hợp với vòng 

-Chuẩn bị: Trẻ cầm vòng 2 tay, để phía trước. 

+ ĐT 1: hai tay đưa vòng ra trước theo nhịp bài hát. 

Lời hát “Đu quay, đu quay ngồi đu quay là rất hay”. 
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+ ĐT 2: Hai tay đưa vòng lên cao nghiêng sang trái, sang phải. 

Lời hát:“ Xoay xoay tròn, xoay xoay tròn, em như bay” 

+ ĐT 3: Hai tay đưa ra trước như động tác 1. 

Lời hát; “Tay nắm chắc, tay nắm chắc, tôi với bạn cùng quay” 

+ ĐT 4: Hai tay đưa vòng lên cao, chân dậm theo nhịp lời ca và quay 1 vòng. 

Lời hát: “Cô khen chúng cháu ngồi đu quay rất tài” 

- Hồi tĩnh : 

+ Trẻ đi lại nhẹ  nhàng quanh sàn tập 

+Điểm danh 
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Chơi 

- tập 

có 

chủ 

định 

Đồ 

chơi 

quen 

thuộc 

của bé 

Ngày 6/10/25 

PTNT 

Nhận biết một 

số đồ chơi quen 

thuộc của bé 

Ngày 7/10/25 

PTTC 

Đi trong đường 

hẹp(T1) 

Ngày 8/10/25 

PTNN 

Thơ: Chia đồ 

chơi 

Ngày 9/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Bé yêu thích đồ 

chơi: Trò chơi" 

Xúc cho em ăn 

Ngày 10/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Cất 

đồ chơi 

 

 

 

 

Đồ 

chơi 

yêu 

thich 

Ngày 13/10/25 

PTTC 

Đi trong đường 

hẹp(T2) 

Ngày 14/10/25 

PTNT 

Nhận biết một 

số đồ chơi yêu 

thích của bé 

Ngày 15/10/25 

PTNN 

Kể truyện: Bé 

Mai ở nhà 

Ngày 16/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu đồ chơi 

của bé  

Ngày 17/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: 

Cùng múa vui 

 

Ngày 20/10/25 

PTNT 

Đồ chơi to- nhỏ 

 

Ngày 21/10/25 

PTTC 

Ngồi lăn bóng 

 

Ngày 22/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Xem tranh, ảnh 

về đồ chơi 

Ngày 23/10/25 

PTNN 

Đọc thơ: Miệng 

xinh 

Ngày 24/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Chấm màu tô 

điểm bông hoa 
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Những 

đồ chơi 

có thể 

chuyển 

động 

được 

Ngày 27/10/25 

PTTC 

Bé xếp chồng 

khối gỗ 

Ngày 28/10/25 

PTNT 

Nhận biết một 

số đồ chơi 

chuyển động 

Ngày 29/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Nghe hát: Quả 

bóng 

Ngày 30/10/25 

PTNN 

Kể truyện: Cái 

chuông nhỏ 

Ngày 31/10/25 

PTTC-KNXH 

và thẩm mỹ 

Di màu ô tô, 

tàu hỏa. 
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Chơi  

- tập 

ngoà

i trời 

 

 

 

 

Đồ 

chơi 

quen 

thuộc 

của bé 

Ngày 6/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động: 

- Tìm đồ chơi 

cất giấu 

 3. Chơi tự do: 

 

Ngày 7/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát bầu 

trời mùa thu. 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 8/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát đồ 

chơi trên sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do:  

Ngày 9/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát giàn 

chong chóng 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo và chim sẻ 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 10/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

lan ý 

2. Trò chơi 

vận động: 

- Trò chơi: đồ 

chơi bé thích 

3. Chơi tự do: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồ 

chơi 

Ngày 13/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát đồ 

chơi lớp bé 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nhún bật tại 

chỗ 

Chơi tự do: 

Ngày 14/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Mèo đuổi 

chuột. 

3. Chơi tự do: 

Ngày 15/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa lan 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do: 

Ngày 16/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát góc 

thư viện  

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo ơi ngủ à 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 17/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

lá tròn 

2. Trò chơi 

vận động: 

- Cáo ơi ngủ à 

3. Chơi tự do: 
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yêu 

thich 

 

 

 

 

Ngày 20/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cầu 

trượt 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Xếp chồng 4-5 

khối 

3. Chơi tự do: 

Ngày 21/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

cảnh ở sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

Ngày 22/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do: 

Ngày 23/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa trường em 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo ơi ngủ à  

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 24/10/25 

1. Quan sát: 

- Tranh lễ giáo 

2. Trò chơi 

vận động: 

- Bọ dừa 

3. Chơi tự do: 

 

 

Những 

đồ chơi 

có thể 

chuyển 

động 

được 

Ngày 27/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết  

2. Trò chơi vận 

động:  

- Trò chơi: Món 

quà bí mật 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 28/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

cảnh ở sân 

trường 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Chi chi chành 

chành 

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 29/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây lá 

dài 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do: 

Ngày 30/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát cây 

hoa trường em 

2. Trò chơi vận 

động: 

- Cáo ơi ngủ à  

3. Chơi tự do: 

 

Ngày 31/10/25 

1. Quan sát: 

- Quan sát 

quang cảnh sân 

trường 

2. Trò chơi 

vận động: 

- Bé có đồ chơi 

gì? 

3. Chơi tự do: 

 

 

5 Vệ sinh-Ăn 

ngủ 

-Làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn: ngồi vào bàn ăn 

- Ngủ một giấc buổi trưa. 

 

* Nội dung tích hợp:  
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- Ăn hết xuất, không nôn trớ khi ăn. 

- Trẻ tập nói theo cô mời cô giáo và các bạn ăn cơm 
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Chơi 

– tập 

theo 

ý 

thích 

buổi 

chiề

u 

Đồ 

chơi 

quen 

thuộc 

của bé 

Ngày 6/10/25 

-  Chơi/tập: ngồi 

lăn bóng với cô 

Ngày 7/10/25 

- Chơi và khám 

phá cùng trẻ về 

đồ chơi lớp bé 

Ngày 8/10/25 

- Nghe cô kể 

chuyện về chủ 

đề 

Ngày 9/10/25 

- Chơi di màu, 

vẽ trong góc 

nghệ thuật 

Ngày 10/10/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan 

 

 

 

 

 

 

Đồ 

chơi 

yêu 

thich 

Ngày 13/10/25 

-  Chơi/tập: xếp 

chồng 4 - 5 khối 

với cô 

Ngày 14/10/25 

- Nghe cô đọc 

một số bài thơ 

về chủ đề 

- Chơi/tập: Nhận 

biết to-nhỏ 

Ngày 15/10/25 

- Chơi/ tập: tìm 

đồ chơi theo yêu 

cầu của cô. 

- Nghe cô hát 

bài hát về chủ đề 

 

Ngày 16/10/25 

- Hướng dẫn trẻ 

chơi trong góc 

vận động 

Ngày 17/10/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan  

 

Ngày 20/10/25 

- Chơi/tập: đi 

trong đường hẹp 

- Nghe cô hát 

bài hát về chủ đề 

Ngày 212/10/25 

- Chơi và khám 

phá cùng trẻ về 

đồ chơi lớp bé 

Ngày 22/10/25 

- Tập phát âm 

cùng cô: Ô tô, 

Búp bê, con 

gà…. 

Ngày 23/10/25 

- Nghe cô kể 

chuyện về chủ 

đề 

- Trò chuyện 

cùng trẻ một số 

nguyên nhân của 

bệnh sốt xuất 

huyết 

 

Ngày 24/10/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan. 
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Những 

đồ chơi 

có thể 

chuyển 

động 

được 

Ngày 27/10/25 

- Nghe cô đọc 

một số bài thơ 

về chủ đề 

Ngày 28/10/25 

- Trò chuyện 

cùng trẻ một số 

nguyên nhân của 

bệnh sốt xuất 

huyết 

 

Ngày 29/10/25 

- Hướng dẫn trẻ 

chơi trong góc 

vận động 

Ngày 30/10/25 

- Chơi/tập: chăm 

sóc em búp bê 

Ngày 31/10/25 

- Liên hoan văn 

nghệ, nêu 

gương bé 

ngoan. 

 

 

 

                

  

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH: 

 

Khu vực 

chơi 
Mục đích – yêu cầu 

 

Nội dung Chuẩn bị 
Phân phối vào nhánh 

N1 N2 N3 

1. Thao 

tác vai 

- Trẻ biết bắt chước được 

một vài hành vi xã hội 

(bế búp bê, cho búp bê 

ăn, nghe điện thoại…) 

- Xúc cho em ăn 

 

- Tranh ảnh xúc cho em ăn,bé chải 

đầu cho búp  bê gái,đội mũ cho 

búp bê  

 

x   

 

 

x 

 

 

- Trẻ biết cầm lược chải 

đầu cho em búp bê 

- Chơi xong  cất đồ chơi 

gọn gàng ngăn nắp 

- Tập chải đầu, đội 

mũ cho em búp bê 

- Đồ dùng nấu ăn, bàn ghế, bát 

đĩa... 

 
 x x 
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2. Hoạt 

động 

với đồ 

vật, đồ 

chơi 

- Phân biệt to – nhỏ 

- Đồ chơi to – nhỏ 

- Đồ chơi phân biệt to – nhỏ 

- Bảng chơi, trò chơi phân biệt to - 

nhỏ 

x   

 

x 

 

- Trẻ biết tìm và đoán 

được tên đồ chơi 

- Tìm và nói tên đồ 

chơi theo yêu cầu 

của cô 

- Đồ chơi  x  

 

x 

 

- Trẻ biết cách xếp 

chồng, xếp cạnh xây 

tường bao, xếp nhà 

- Xây tường bao 

- Xếp nhà 

 

- Mẫu 

- Khối hình 

 

x  x 

 

- Trẻ biết chọn đồ chơi bé 

thích 

- Tìm đồ chơi bé 

thích 
- Bảng chơi, tranh ảnh về đồ chơi  x x 

 

- Biết cách bỏ sỏi vào 

hộp, lấy sỏi ra khỏi hộp 

- Nhận biết đồ chơi yêu 

thích của mình 

- Bỏ vào lấy ra - Sỏi các màu x   

 

3. Nghệ 

thuật 

-Trẻ biết cầm bút di màu 

theo hướng dẫn của cô 

- Trẻ di màu đồ 

chơi: ô tô, bóng, búp 

bê, lật đật, tàu… 

 

- Tranh rỗng về đồ chơi của bé 

- Một số đồ chơi: quả bóng, búp 

bê, con lật đật... 

- Tranh búp bê, ô tô... 

  x 

 

 

x 

- Trẻ biết lật mở trang 

sách 

 

- Sách truyện, album 

ảnh về chủ đề 

 

- Thanh la, mũ hình con thú 

x   
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- Trẻ biết vận động theo 

một số bài hát dưới sự 

hướng dẫn của cô 

- Trẻ đứng lên vận 

động với cô các bài 

hát như: Cất đồ 

chơi, quả bóng 

- Sách truyện, album ảnh về chủ 

đề 
 x  

 

4. Vận 

động 

- Trẻ biết cách chơi đối 

với từng đồ chơi 

 

 

 

- Chơi các trò chơi ở 

hành lang lớp như 

thú nhún, chơi với 

bóng, cổng thể dục 

- Một số đồ chơi như thú nhún, 

bóng, cổng thể dục 

  x 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện các vận 

động đúng kỹ năng 

 

 

- Đi trong đường 

hẹp 

- 2 đường hẹp 

- Vạch đích, sắc xô 
   

   x 

- Ngồi lăn bóng với 

cô 

- Bóng 
 x  

 

- Xếp chồng từ 4 – 5 

khối 

- Khối gỗ 
x   

 

- Trẻ biết chơi một số trò 

chơi dân gian theo hướng 

dẫn của cô. 

- Trẻ có ý thức trong khi 

chơi, đoàn kết với bạn  

- Cất dọn đồ chơi 

 - Chơi kéo cưa lừa 

xẻ, nu na nu nống... 

 

- Tranh trò chơi dân gian   x 
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